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BÁO CÁO

giải trình, tiếp thu bổ sung ý kiến góp ý Nghị định 

quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

Thực hiện ý kiến của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 5041/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 19/12/2019 về bổ sung hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp tục việc tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan, đặc biệt là ý kiến của các địa phương để chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Nghị định. Đến ngày 10/02/2020, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nhận được thêm văn bản góp ý 03 Bộ, 09 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 02 Hội nghề nghiệp. Như vậy, đã có 13 Bộ, ngành, 03 đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 36 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 06 tổ chức, hội nghề nghiệp gửi văn bản góp ý về các nội dung của dự thảo Nghị định.

Cục Chăn nuôi đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định. Cục Chăn nuôi trân trọng báo cáo Bộ Tư pháp việc giải trình, tiếp thu bổ sung ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định như sau:

1. Về đối tượng áp dụng 
Có ý kiến cho rằng không nên liệt kê cụ thể các tổ chức kinh tế tại khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định vì sẽ không bảo đảm đầy đủ và bao quát cũng như sự đồng bộ, thống nhất với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan. Vì vậy đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh lý dự thảo Nghị định để bảo đảm hiệu lực về đối tượng áp dụng của Nghị định sau khi được ban hành.
Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nêu trên, dự thảo Nghị định đã chỉnh sửa đối tượng điều chỉnh bảo đảm bao quát, thống nhất và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.
2. Về biện pháp khắc phục hậu quả
Có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung “Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm”. 
Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nêu trên, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát nội dung của dự thảo Nghị định và chỉnh lý, bổ sung các quy định về biện pháp khắc phục hậu quả tại khoản 5 Điều 6, khoản 4 Điều 20, khoản 4 Điều 25, khoản 5 Điều 26 và khoản 7 Điều 27 như sau: “Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi vi phạm”. 
3. Về hành vi vi phạm hành chính
a) Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ "hoặc đã hết hiệu lực" trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi tại điểm b khoản 5 Điều 14 và Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi điểm b khoản 5 Điều 27. 
Về vấn đề này, Cơ quan  chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau: Theo quy định của Luật Chăn nuôi, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi và Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi không có thời hạn về hiệu lực. Trong quá trình thực hiện, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, đánh giá giám sát điều kiện theo định kỳ và yêu cầu khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm nếu phát hiện có vi phạm. Vì không có quy định “hiệu lực” nên không có hành vi “đã hết hiệu lực” đối với các Giấy chứng nhận nói trên. 
b) Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 4 Điều 14 hoặc điều chỉnh vì không phù hợp với trường hợp cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi được xây dựng trước khi có nguồn gây ô nhiễm.
Cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau: Hành vi vi phạm “cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có địa điểm sản xuất nằm trong khu vực bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại, hóa chất độc hại” đã được quy định cụ thể tại điểm a khoản 1 Điều 38 Luật Chăn nuôi. Vì vậy, việc quy định như dự thảo là phù hợp với quy định của Luật Chăn nuôi. 

c) Có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi vi phạm “không công bố tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất, kinh doanh con giống”.
Về vấn đề này, Cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau: Hành vi vi phạm hành chính liên quan đến công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa đã được quy định tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Vì vậy, để bảo đảm thống nhất của hệ thống pháp luật, dự thảo Nghị định không quy định về hành vi vi phạm “không công bố tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất, kinh doanh con giống”.
d) Có ý kiến đề nghị bổ sung phương thức thu hồi, phương thức xử lý tang vật vi phạm trong trường hợp tổ chức cá nhân vi phạm về chất lượng giống vật nuôi.

Cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau: Trách nhiệm thu hồi giống vật nuôi không bảo đảm chất lượng đã được quy định tại Điều 25 Luật Chăn nuôi nên dự thảo Nghị định không quy định phương thức thu hồi đối với hành vi vi phạm về chất lượng giống vật nuôi. 
đ) Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định tại khoản 3 Điều 29 về xử phạt đối với hành vi “đâm, chém vật nuôi để mua vui” vì hiện nay các hành vi này thường xảy ra tại một số lễ hội truyền thống như lễ hội “Chém lợn” tại làng Ném Thượng, Bắc Ninh đã tồn tại lâu đời nhưng rất khó xử lý.
Cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau: Việc tổ chức lễ hội truyền thống có hoạt động “đâm, chém” con vật để hiến tế là hoạt động tín ngưỡng, văn hóa truyền thống lâu đời, được cộng đồng thừa nhận và thực hiện từ lâu. Khoản 2 Điều 72 Luật Chăn nuôi cũng quy định “đối xử nhân đạo với vật nuôi phải tôn trọng, hài hòa với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa truyền thống và được cộng đồng xã hội chấp nhận”. Như vậy, những hoạt động “đâm, chém” vật nuôi trong các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa truyền thống vẫn được cho phép thực hiện và không chịu sự điều chỉnh bởi dự thảo Nghị định này 

e) Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 3 Điều 30, khoản 1 Điều 32 vì hiện nay chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn trong chăn nuôi và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải trong chăn nuôi để áp dụng.
Cơ quan chủ trì soạn thảo nhận thấy hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 30 và khoản 1 Điều 32 đã được quy định trong Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Đồng thời, các dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, khí thải trong chăn nuôi đang được xây dựng. Vì vậy, dự thảo Nghị định cần quy định hành vi vi phạm này để bảo đảm thực thi các quy định về tiếng ồn, khí thải trong chăn nuôi khi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành.
4. Về quy định mức xử phạt vi phạm hành chính

a) Có ý kiến đề nghị tăng mức xử phạt hành chính đối với chủ thể có hành vi phá hoại, chiếm đoạt nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm.
Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nêu trên, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh sửa dự thảo Nghị định theo hướng nâng mức phạt tiền đối với hành vì “phá hoại, chiếm đoạt nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm” bảo đảm đủ sức răn đe, hạn chế hành vi vi phạm và nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân về vấn đề này. Theo đó, khoản 4 Điều 6 dự thảo Nghị định quy định “Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi phá hoại, chiếm đoạt nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm”.
b) Có ý kiến đề nghị tăng mức xử phạt theo hướng bỏ hình thức xử phạt cảnh cáo và nâng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm cho phù hợp với hậu quả do hành vi vi phạm gây ra và bỏ hình thức xử phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm về điều kiện chăn nuôi nông hộ.

Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nêu trên, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý dự thảo Nghị định theo hướng nâng mức phạt từ cảnh cáo thành phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm. Cụ thể, khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 18 và khoản 1 Điều 19, dự thảo Nghị định đã quy định mức phạt thấp nhất đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện sản xuất, mua bán và nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và hành vi vi phạm về chất lượng trong sản xuất, mua bán và nhập khẩu thức ăn chăn nuôi là từ 1000.000 đồng đến 3.000.000 đồng tùy theo mức độ, hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, Cơ quan soạn thảo cũng đã bỏ hình thức xử phạt cảnh cáo đối với chăn nuôi nông hộ quy định tại điểm a khoản 1, 2 Điều 28.
c) Có ý kiến đề nghị giảm khoảng chênh lệch giữa mức phạt tiền tối đa và tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 24 để dễ áp dụng trong thực tế.

Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nêu trên, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý dự thảo Nghị định theo hướng điều chỉnh giảm mức chênh lệch giữa mức phạt tiền tối đa và tối thiều tại khoản 1 Điều 24, cụ thể như sau: “Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi có giá trị dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 50.000.000 đồng”.
5. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

a) Có ý kiến cho rằng tại khoản 2 Điều 40, điểm c khoản 3 Điều 46 quy định thẩm quyền xử phạt đối với Chi cục trưởng và Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản như nhau là không hợp lý, đề nghị bỏ chức danh Trưởng đoàn thanh tra tại những Điều này. 
Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nêu trên, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý, bỏ quy định tại khoản 2 Điều 40, điểm c khoản 3 Điều 46 dự thảo Nghị định về thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.   
b) Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định tại Điều 44 “Thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ, g và h khoản 2 Điều 4 cho Đội trưởng Đội Quản lý thị trường”. 
Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nêu trên, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã bổ sung vào dự thảo Nghị định các quy định về thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Đội trưởng Đội Quản lý thị trường để bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Quản lý thị trường.
6. Một số ý kiến khác
a) Về ý kiến đề nghị rà soát thẩm quyền xử phạt đối với từng chức danh cho phù hợp: 
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiến hành rà soát các nội dung trong dự thảo Nghị định cho phù hợp với từng chức danh.
b) Về ý kiến đề nghị thay cụm từ "mua bán" bằng cụm từ "kinh doanh" tại các Điều 20, 22, 23 và 24, chỉnh lý nội dung phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật xử lý VPHC: 
Cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau: Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi không có cụm từ “kinh doanh” mà sử dụng cụm từ “mua bán” để điều chỉnh các hoạt động thương mại trong chăn nuôi. Vì vậy, việc thể hiện như dự thảo Nghị định là phù hợp với Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành.    
c) Về ý kiến đề nghị bỏ cụm từ "Giấy chứng nhận" trong quy định về hình thức xử phạt bổ sung “tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp” để bảo đảm phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
Cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau: Luật Chăn nuôi và Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi có quy định các loại Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp là Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Vì vậy, dự thảo Nghị định quy định hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng đối với “Giấy chứng nhận” để xử lý hành vi vi phạm liên quan đến “Giấy chứng nhận” là phù hợp và tương đương với việc xử lý hành vi vi phạm liên quan đến “Giấy phép”.  
d) Về đề nghị sửa tên dự thảo Nghị định thành “Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi”: 
Cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau: Dự thảo Nghị định sử dụng cụm từ "về chăn nuôi" trong tên của dự thảo là phù hợp vì bao gồm tất cả các hoạt động thuộc về “chăn nuôi” mà Luật Chăn nuôi đã quy định.
Bên cạnh đó, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát các lỗi về kỹ thuật xây dựng văn bản, thể thức trình bày để hoàn thiện dự thảo Nghị định. Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý bổ sung của các cơ quan, tổ chức, Dự thảo gồm 04 chương, 50 điều.

Trên đây là Báo cáo về việc giải trình, tiếp thu bổ sung ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. Cục Chăn nuôi kính gửi Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp./. 
(Hồ sơ kèm theo Báo cáo này gồm: Dự thảo Nghị định, Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Nghị định).
	Nơi nhận:

- Cục QLXLVPHC - Bộ TP;
- Bộ trưởng (để b/c); 
- TT Phùng Đức Tiến (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để p/h);

- Lưu: VT, TTPC.
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